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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 29/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CEO 20.000 332.000.000 0 0 20.000 332.000.000
2 CKV 0 0 1 19.400 1 19.400
3 GKM 0 0 8.500 239.410.000 8.500 239.410.000
4 KST 0 0 19 214.700 19 214.700
5 MAC 0 0 18 112.200 18 112.200
6 NVB 7.000 123.740.000 0 0 7.000 123.740.000
7 SEB 0 0 40 1.844.000 40 1.844.000
8 SIC 0 0 66 1.128.600 66 1.128.600
9 SSM 0 0 21 65.100 21 65.100

10 TFC 0 0 4 24.000 4 24.000
11 TOT 0 0 1 10.300 1 10.300
12 TPP 0 0 11 99.000 11 99.000

Tổng 27.000 455.740.000 8.681 242.927.300 35.681 698.667.300


